
 

  

LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC 2025 (REIWA 7) 

Dùng bao 

rác quy 

định, bỏ 

rác đúng 

nơi 

trước 

８h 

ngày quy 

định 

Bình nước 

Lon 

Bình xịt 

Chai 

Hộp giấy 

Rác không cháy 

Đồ nội thất 

Vật dụng thủy ngân 

Vật kích cỡ lớn 

Đồ vật lớn hơn kích 

bóng đèn điện・vật dụng thủy 

ngân 

〇Loại lon・lon nước ép quả・bia 

    ・lon thịt・cá 

    ・lon sữa・bánh kẹo 

※Phân loại chai màu và chai trong 

※Đừng cho vào bao rác, sắp chai vào thùng 

  thùng (ở điểm gom rác) 

 

Nhựa 

thứ    hàng 

tuần 

thứ ５ 
Khu vực thu gom 

 

Xem thêm 

mặt sau nhé 

５ 

〇Xử lý rác theo các qui định sau 

１ toàn phần đều là nhựa 

２ không quá bẩn 

３ cho vào bao rác qui định 

・Loại bỏ vết dầu, vết bẩn bằng cách rửa sơ và phơi ráo 

・Nếu được nên gỡ nhãn giá, các thứ 

※Trường hợp gỡ không hết, còn sót vứt cũng được 

・Chỉ thu gom loại chai có dấu   

・Bình nước lớn (water server), bình nhựa PVC vứt vào ngày「nhựa」 
Nắp và nhãn vứt vào   

ngày 「nhựa」 

Hộp đựng mì 

Để tránh bị vỡ vụn: 

・cho vật vào hộp 

・hoặc gói vật bằng giấy báo 

Rồi cho vào bao rác 

Vỏ bánh, kẹo Bình chứa xà-phòng 
Nắp, nhãn 

chai nước 

Khay xốp thực phẩm 

Hộp cơm 

・Loại lon dưới đây vứt vào ngày「rác không cháy」 

１ lon có cạnh hơn 18cm（ngoại trừ lon nước giải khát） 

２ lon quá bẩn 

bình xịt, bình gas  

vứt vào ngày 「bình xịt」 

〇Loại 

・Bình xịt（diệt côn trùng・keo tóc・sơn） 

・Bình Gas 

Bình xịt Bình Gas 

không đục lỗ 

 

・Phải chắc chắn sử dụng hết 

Hướng dẫn: khi lắc bình không nghe「lách cách」 

・Bình bị rỉ sét nhiều thì vứt vào ngày「rác không cháy」 

〇 chai 
・gia vị         ・rượu 

・nước trang điểm ・thuốc 
・nước ép quả 

・Chai vỡ, chai màu trắng sữa vứt vào ngày「rác không cháy」, 
Để tránh nguy hiểm nên dùng giáy báo gói lại rồi vứt 

・Nắp chai vứt vào ngày 「rác không cháy」 

Bỏ chai nằm ngang 

 

〇 chai 

・hộp giấy（hộp sữa・rượu・nước ép quả・...） 

・hộp giấy bên trong màu bạc（lớp nhôm mỏng） 

Đồ điện cỡ nhỏ 

（không kể computer） 

Quạt sưởi・máy sưởi 
１ xả hết dầu hỏa 

２ lấy bình dầu ra khỏi máy 

３ úp ngược máy và bình dầu 
Thủy tinh・ 
mãnh vỡ・dao 

 
Kính (nhỏ) 

 

dù 

 

Xe đạp 

 

・computer sau khi xóa dữ liệu đem đến trung tâm vệ sinh 

・tháo pin・bình sạc  

・Để tránh nguy hiểm, hãy dùng giấy hoặc vải bọc mảnh vỡ・dao 

 

Cách vứt bỏ nệm lò xo 

１ tháo rời lò xo 

２ phân loại: vải・đệm mouse・lò xo 

３ đem đến trung tâm vệ sinh 

sofa 

 

Thảm trãi sàn 

Đồ nội thất 

 

Nệm 
（không lò xo） 

chai màu 

①Gỡ nắp・ 

nhãn 

②
rửa 

③làm bẹp 

（đạp nhẹ） 

④Vứt rác 

Vứt 

① Rửa 

②Vứt rác 

Vứt 

② vứt 

① Dùng hết 

⑤ vứt ④Xếp gọn ③ phơi 

② cắt ① rửa 

Hộp xốp・chất liệu đệm 

chai trong 

sofa 

 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

３・２４ １５・２９ １２・２６ １０・２４ ７・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １１・２５ １５・２９ １２・２６ １２・２６ 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

３ １５ １２ １０ ７ １１ ９ １３ １１ １５ １２ １２ 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

 １ ５ ３・３１  ４ ２・３０  ４ ８ ５ ５ 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

２４ ２９ ２６ ２４ ２８ ２５ ２３ ２７ ２５ ２９ ２６ ２６ 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

１７ ２２ １９ １７ ２１ １８ １６ ２０ １８ ２２ １９ １９ 

Tháng４ Tháng５ Tháng６ Tháng７ Tháng８ Tháng９ Tháng１０ Tháng１１ Tháng１２ Tháng１ Tháng２ Tháng３ 

１７ １・２２ ５ ３・１７・３１ ２１ ４ ２・１６・３０ ２０ ４ ８・２２ ５・１９ ５ 

Tháng６ Tháng９ Tháng１２ Tháng３ 

１９ １８ １８ １９ 

ベトナム語 

木曜日 



 

2 lầ n hàng tuần 

(rác đốt được) 

Vật liệu dễ cháy 

・Vắt ráo nước rác thực phẩm 

・Nhánh cây đường kính không quá 5cm, chiều dài không quá 1m, phơi khô trước khi vứt bỏ 

・Các đồ vật có gắn kim loại, nếu không thể tháo gỡ được thì thải bỏ vào ngày Rác 
Không Đốt. 

Rác chưa phân loại 

Lượng rác nhiều 

Rác hoạt động kinh doanh 

(chất thải kinh doanh thông thường) 

(chất thải công nghiệp) 

Rác thải không thể tiêu hủy 

(khó xử lý) 

※không thu gom các vật 

liệu nguy hiểm và độc hại 

Luật tái chế  

thiết bị gia dụng 

 

(xem trang sau) 

Những bao rác không đúng luật sẽ bị dán giấy「vi phạm quy tắc」, phân loại lại 

Nếu chưa biết cách phân loại, vui lòng liên hệ Phòng Môi trường sống 

Lượng rác lớn phát sinh cùng một lúc khi chuyển nhà, tổng vệ sinh. 

Liên hệ trước với Trung Tâm vệ sinh và tự đem đến, hoặc nhờ công 

ty xử lý rác thải thông thường được thành phố cấp phép xử lý. 

Không thu gom rác thải liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

(vật dụng trong kinh doanh sử dụng tại nhà cũng không thu gom) 

Vui lòng liên hệ công ty xử lý rác thải chuyên nghiệp. 

 

※特別管理一般廃棄物（感染症を含む）、産業廃棄物全般は、清掃センターで処

理できません。 

 

 

Tivi, máy điều hòa, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy quần áo 

thuộc Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng không được thu gom. 

(Kể cả các bộ phận tháo rời cũng không thu gom) 

Vui lòng xem trang sau để biết hướng dẫn xử lý. Phải trả phí tái chế. 

 

Các ngày không thu gom rác 

 Từ ngày ４(CN)～６(thứ 3)tháng 5 

Từ ngày ２(CN)～５(thứ tư)tháng 11 

 Từ ngày １(thứ năm)～４(CN)tháng 1 

 

Mọi thắc mắc về thu gom rác, phân loại rác xin liên hệ:   

 Phòng Môi Trường & Đời Sống TP Fujinomiya 

 TEL ０５４４－２２－１１３７ 

Mọi thắc mắc về việc tiếp nhận rác thải xin liên hệ 

 Trung Tâm vệ sinh TP Fujinomiya

（Yamamiya 3678-４） 

 TEL ０５４４－５８－２６６７ 

 

Các ngày nghỉ của Trung Tâm vệ sinh 

 

Các ngày làm việc của Trung Tâm vệ sinh 

Dự án giảm rác thải Không vứt bỏ ‘thiết bị dùng sạc điện’ ở điểm thu gom 

Thành phố・người dân・doanh nghiệp đang cùng hợp tác trong「dự án giảm rác thải」để giảm rác cháy được 

Đội 

vệ 

sinh 

không 

thu 

gom 

CN hàng tuần (trừ CN tuần thứ 3)  

Từ ngày 4(CN)～6(thứ ba)tháng 5 

Từ ngày 2(CN)～5 (thứ tư) tháng 11 

Từ ngày 31/12(thứ tư)～4/1 (CN) 
 

 

 

Thu nhận pin sạc, thiết bị sạc （miễn phí） 

Thiết bị dùng sạc điện nếu không dùng nữa thì đem đến Ủy ban hoặc 

Trung tâm chi nhánh 

 

Ăn hết Sử dụng hết 

Vắt hết nước 

Hoạt động 3 HẾT 

Chủ nhật thủ hàng tháng là 

「ngày dọn dẹp tủ lạnh」！ 

 

Trước khi vứt 

Vắt kỹ！ 

Hoạt động Fujinomiya 3010 

Các loại giấy 

Nếu thoạt nhìn bạn nghĩ đó là 「giấy」 hãy tái chế nó 

Áo, quần 

Áo, quần không dùng thì đem đến thùng thu gom áo, quần! 

Tất cả các loại giấy sạch(giấy báo, tờ quảng cáo, giấy gói hàng...) 

（裏面参照） 

Sau khi thu gom, chúng tôi gởi đến các quốc gia đang cần 

（裏面参照） 

 

 

Cỏ            １ Sau khi để khô cho vào bao rác 

Cách vứt bỏ    ２ １ lần vứt １ bao 

Rác thực phẩm Khay nhôm bạc Cao su 

Cành cây số lượng ít 

Thứ hai～thứ sáu 8：30～12：00、13：00～15：00 

Thứ bảy・CN tuần thứ 3 8：30～12：00 

※xuất trình bằng lái hoặc giấy tờ có thể xác minh địa chỉ 

※他人のごみを預かって持ち込むことはできません。 

Thời gian 

※Thiết bị điện cỡ lớn vui lòng đem đến Trung tâm vệ sinh 

 

tivi Máy điều hòa Tủ lạnh Tủ đông Máy giặt 
Máy sấy 
quần áo 

Sơn, dầu thải 
Thuốc trừ sâu 

Dụng cụ 
làm vườn 

Bình sạc 

Bình chữa lửa 
xà-bần 

Bộ phận máy 
Chất thải  
xây dựng 

Hộp mực Đồ sạc điện 

Cục lốc điều hòa 


